
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

Stt Tên tài liệu Bổ sung tên TL Thông tin trách nhiệm Nơi XB Nhà XB Năm Xb KHPL Lĩnh vực KH kho Số bản

1 100 chuyện nghề

Nguyễn Thái Bình, Trần 

Kim Hoa, Nguyễn Sĩ Đại, 

Phạm Thị Ngọc Bích Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2025 070/070.4

Báo chí, Phương tiện truyền 

thông

(1): 10119718 ; (2): 

20145620-1 3

2 Vương Dương Minh toàn thư

Tri hành hợp nhất: Chủ 

nghĩa hành động

Túc Dịch Minh b.s. ; 

Nguyễn Thanh Hải dịch Hà Nội Thông tin và Truyền thông 2025 180/181 Triết học Phương Đông (1): 10119732 1

3 Các triết gia Khuyển nho

William Desmond; Đinh 

Hồng Phúc dịch Hà Nội Đại học Sư phạm 2025 182-199 Triết học Phương Tây

(1): 10119757 ; (2): 

20145714-5 3

4

Lịch sử phát triển truyền thông đại 

chúng Trung Quốc Lê Thanh Bình Hà Nội Thông tin và Truyền thông 2024 302.2

Giao tiếp, Phương tiện truyền 

thông (2): 10119741-2 2

5

Xây dựng xã hội học tập trong quốc 

gia chuyển đổi số Phạm Tất Dong Hà Nội Dân trí 2025 303/304 Quá trình xã hội,

(1): 10119729 ; (8): 

20145684-91 9

6

Đại dương trỗi dậy đế chế sụp đổ: Vì 

sao địa - chính trị đẩy nhanh thảm 

hoạ khí hậu Sách tham khảo

Gerard Toal ; Dịch: Võ 

Hoàng Long, Nguyễn 

Thanh Huyền Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2024 320/320.1 Khoa học chính trị, Nhà nước

(1): 10119711 ; (4): 

20145606-9 5

7

Con người, quyền con người là trung 

tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực 

phát triển đất nước Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2025 323

Quyền công dân, quyền chính 

trị (2): 10119754-5 2

8

Hỏi - Đáp về công tác kiểm tra, giám 

sát và kỷ luật của Đảng

B.s.: Lê Nguyễn Nam Ninh 

(ch.b.), Hoàng Huy Trung, 

Bùi Chí Trung Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2023 324.2597 Đảng CSVN, Đoàn TNCS…

(1): 10119731 ; (2): 

20145700-1 3

9

50 năm quan hệ giữa Quốc hội Việt 

Nam và Quốc hội Lào - Hợp tác toàn 

diện và phát triển (1975 - 2025) Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2025 328 Lập pháp, Quốc hội (2): 10119750-1 2

10

Tài chính toàn diện trong bối cảnh 

chuyển đổi số tại Việt Nam - Lý luận 

và thực tiễn (Sách chuyên khảo) Lê Thanh Tâm Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2025 330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế (2): 10119752-3 2

11

Những điều cần biết về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả

Lương Quang Huy, Đồng 

Thị Thu Thủy Hà Nội Công thương 2025 330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế (2): 10119770-1 2

12

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

căn cứ địa vào xây dựng khu vực 

phòng thủ tỉnh, thành phố trong tình 

hình mới Bùi Hồng Cẩn Hà Nội Quân đội nhân dân 2025 335.4346 Tư tưởng HCM

(1): 10119721 ; (4): 

20145648-51 5
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13

Học tập và làm theo tư tưởng của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo và 

phấn đấu để trở thành người công 

dân tốt, cán bộ tốt, góp phần nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực trong 

thời kỳ mới Hà Nội Dân trí 2025 335.4346 Tư tưởng HCM

(1): 10119730 ; (8): 

20145692-9 9

14

Tăng cường liên kết, hợp tác với 

doanh nghiệp FDI từ kinh nghiệm thế 

giới đến thực tiễn ở Việt Nam

Nguyễn Thị Thùy Vinh, Vũ 

Hoàng Nam Hà Nội Công thương 2025 338 Tư tưởng HCM (2): 10119776-7 2

15

Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa 

đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022) Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2024 342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án… (2): 10119738-9 2

16

Hỏi - đáp Luật Quản lý ngoại thương 

và các biện pháp phòng vệ thương 

mại Nguyễn Thị Thanh Thảo Hà Nội Công thương 2025 342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án… (2): 10119774-5 2

17

Quản lý nhà nước về biên giới quốc 

gia trên biển của bộ đội biên phòng 

Việt Nam Sách chuyên khảo

Trần Minh Nguyệt, Khuất 

Duy Thùy Hà Nội Quân đội nhân dân 2025 355-359 Khoa học quân sự

(1): 10119720 ; (4): 

20145644-7 5

18

Quân đội nhân dân Việt Nam và 

Quân đội nhân dân Lào tăng cường 

đoàn kết, hợp tác phòng, chống "diễn 

biến hòa bình" trên tuyến biên giới 

hai nước Chu Văn Lộc Hà Nội Quân đội nhân dân 2025 355-359 Khoa học quân sự

(1): 10119725 ; (4): 

20145664-7 5

19

Quân đội nhân dân Việt Nam tham 

gia xây dựng "thế trận lòng dân" bảo 

vệ biên giới quốc gia trong tình hình 

mới (Sách chuyên khảo) Lương Thanh Hân Hà Nội Quân đội nhân dân 2025 355-359 Khoa học quân sự

(1): 10119727 ; (4): 

20145672-5 5

20 Nạn nhân học

Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn Trần Quang Tiệp Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2024 360-369 Khoa học quân sự

(1): 10119712 ; (1): 

20145610 2

21 Tư duy đột phá Chính luận Nguyễn Hòa Văn Hà Nội Hội nhà văn 2025 360-369 Khoa học quân sự

(20): 30154925-44 ; 

(1): 10119713 ; (9): 

20145611-9 30

22

Công an nhân dân - 80 năm xây dựng 

và phát triển (1945 - 2025)

Trần Quốc Tỏ, Nguyễn 

Ngọc Toàn, Phạm Kim 

Đĩnh, Nguyễn Công Bảy Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2025 360-369 Khoa học quân sự (2): 10119714-5 2

23

Học tập suốt đời vì một xã hội phát 

triển bền vững Phạm Tất Dong Hà Nội Dân trí 2025 370/371 Giáo dục, Trường học

(1): 10119728 ; (8): 

20145676-83 9

24 Cẩm nang Giới thiệu thị trường Cuba Đỗ Việt Phương Hà Nội Công thương 2025 380-382 Thương mại, Tiếp thị (2): 10119766-7 2

25

Những điều cần biết về thị trường 

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc 

Ireland Tôn Nữ Thanh Bình Hà Nội Công thương 2025 380-382 Thương mại, Tiếp thị (2): 10119768-9 2

26

Những điều doanh nghiệp cần biết về 

thị trường Australia và New Zealand Nguyễn Văn Thắng Hà Nội Công thương 2025 380-382 Thương mại, Tiếp thị (2): 10119772-3 2



27

Hỏi - Đáp về Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ 

Chính trị về đột phá phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2025 600 Công nghệ

(1): 10119719 ; 

(19): 20145625-43 20

28

Giải pháp phòng, chống phương tiện 

bay không người lái trong chiến tranh 

hiện đại Nguyễn Huy Hoàng Hà Nội Quân đội nhân dân 2025 620-629 Kỹ thuật

(1): 10119726 ; (4): 

20145668-71 5

29 Quảng cáo trên thế giới

Lý luận và thực tiễn 

(Nghiên cứu từ góc 

nhìn truyền thông 

marketing và truyền 

thông quốc tế)

Lê Thanh Bình (ch.b.), Lê 

Vũ Phúc Minh, Nguyễn Lê 

Hồng Minh Hà Nội Thông tin và Truyền thông 2023 659

Quảng cáo và Quan hệ công 

chúng (2): 10119743-4 2

30 Việt Nam hạnh phúc = Happy Vietnam Hà Nội Thông tấn 2025 770 Nhiếp ảnh (1): 10119717 1

31 Văn chầu các bà Phạm Bảo Nhung Hà Nội Đại học Sư phạm 2025 780 Âm nhạc

(1): 10119764 ; (2): 

20145732-3 3

32

Chuyện nghề, chuyện người, chuyện 

bốn phương Nguyễn Lương Phán Hà Nội Thông tin và Truyền thông 2023 895.922 Văn học Việt Nam (2): 10119745-6 2

33 Lịch sử văn học Việt Nam Hà Minh Đức Chủ biên Hà Nội Văn học 2025 895.922 Văn học Việt Nam

(1): 10119759 ; (3): 

20145718-20 4

34 Nước non vạn dặm Tiểu thuyết Nguyễn Thế Kỷ Hà Nội Văn học 2025 895.922 Văn học Việt Nam

(1): 10119760 ; (3): 

20145721-3 4

35 Nước non vạn dặm Tiểu thuyết Nguyễn Thế Kỷ Hà Nội Văn học 2025 895.922 Văn học Việt Nam

(1): 10119761 ; (3): 

20145724-6 4

36 Nước non vạn dặm Tiểu thuyết Nguyễn Thế Kỷ Hà Nội Văn học 2025 895.922 Văn học Việt Nam

(1): 10119762 ; (3): 

20145727-9 4

37 Kim Vân Kiều Lục 1876 =

金雲翹錄 1876 : Bản 

Cẩm Văn đường lưu 

trữ tại Thư viện Đại 

học Leiden, Hà Lan

Nguyễn Thị Sông Hương 

s.t., giới thiệu; Dương Tuấn 

Anh dịch, chú giải Hà Nội Đại học Sư phạm 2025 895.922 Văn học Việt Nam

(1): 10119765 ; (2): 

20145734-5 3

38 Các vườn quốc gia Việt Nam Lê Thịnh Yên Hà Nội Dân trí 2025 910 Địa lý, Du lịch

(1): 10119749 ; (8): 

20145702-9 9

39 Việt Nam - 40 năm đổi mới =

Vietnam - 40 years of 

renewal: 1986 - 2026 Hà Nội Thông tấn 2026 959.7 Lịch sử Việt Nam (1): 10119716 1

40

Căn cứ địa miền Đông Nam Bộ trong 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Trần Thị Nhung Hà Nội Quân đội nhân dân 2025 959.7 Lịch sử Việt Nam

(1): 10119722 ; (4): 

20145652-5 5

41

Cuộc tổng di chuyển - Bước chuẩn bị 

kháng chiến lâu dài chống thực dân 

Pháp (1946 - 1947) Sách chuyên khảo Ngô Hoàng Nam Hà Nội Quân đội nhân dân 2025 959.7 Lịch sử Việt Nam

(1): 10119723 ; (4): 

20145656-9 5

42 Người cộng sản kiên trung Chu Đức Tính Hà Nội Quân đội nhân dân 2025 959.7 Lịch sử Việt Nam

(1): 10119724 ; (4): 

20145660-3 5

43 Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ

B.s.: Vũ Trọng Lâm, 

Nguyễn Thái Bình, Lê Tiến 

Dũng... ; S.t.: Trịnh Thị 

Hồng Hạnh Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2024 959.7 Lịch sử Việt Nam (1): 10119740 1



44

Thành lập và thay đổi địa danh, địa 

giới đơn vị hành chính trong lịch sử 

Việt Nam Nguyễn Quang Ân Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2025 959.7 Lịch sử Việt Nam (1): 10119747 1

45

Thành lập và thay đổi địa danh, địa 

giới đơn vị hành chính trong lịch sử 

Việt Nam Nguyễn Quang Ân Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2025 959.7 Lịch sử Việt Nam (1): 10119748 1

46

Nhà nước và quyền lực chính trị ở 

Việt Nam đầu thế kỉ XIX Vũ Đức Liêm Hà Nội Đại học Sư phạm 2025 959.7 Lịch sử Việt Nam

(1): 10119758 ; (2): 

20145716-7 3

47

Hồ Chí Minh: Từ nhà cách mạng đến 

biểu tượng =

Ho Chi Minh: Du 

resvolutionnaire à 

l'icône

Piere Brocheux; Phạm 

Ngọc Hiệp, Trần Văn Kiên, 

Ninh Xuân Thao dịch; Trần 

Xuân Trí hiệu đính Hà Nội Đại học Sư phạm 2025 959.7 Lịch sử Việt Nam

(1): 10119763 ; (2): 

20145730-1 3

48

Chiến tranh Việt Nam: Một bức tranh 

khái quát về lịch sử quốc tế Sách tham khảo

Mark Atwood Lawrence; 

Lê Vũ Khánh biên dịch; 

Trần Quang Tùng hiệu 

đính Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2025 959.7 Lịch sử Việt Nam (2): 10119778-9 2

49

Một trăm giờ với Fidel - Những cuộc 

trò chuyện cùng Ignacio Ramonet

Fidel Castro; Nguyễn Mai 

Anh, Nguyễn Phương Loan 

dịch Hà Nội Văn học 2025 970 Lịch sử Bắc Mỹ

(1): 10119756 ; (4): 

20145710-3 5


